
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2018- 2019

Môn: Địa lí. Lớp 12

(Thời gian làm bài: 45 phút, đề gồm 35 câu trắc nghiệm)

	Họ và tên HS: ………………………………………………SBD …………….
	Mã đề :132


Câu 1: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi nào sau đây có hướng vòng cung?
A. Pu Đen Đinh.
B. Hoàng Liên Sơn.
C. Trường Sơn Bắc.
D. Ngân Sơn.
Câu 2: Đặc trưng của khí hậu miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là
A. tính chất nhiệt đới tăng dần xuống phía Nam.


B. gió phơn Tây Nam hoạt động rất mạnh.
C. gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh tạo nên mùa đông lạnh.


D. có một mùa mưa và một mùa khô rõ rệt.
Câu 3: Do nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến ở bán cầu Bắc, nên

A. có sự phân hóa tự nhiên theo lãnh thổ rõ rệt.
B. nền nhiệt độ cao, cán cân bức xạ quanh năm dương.
C. có nhiều tài nguyên sinh vật quý giá.
D. mùa đông bớt nóng, khô và mùa hạ nóng, mưa nhiều.
Câu 4: Đất Feralit ở nước ta thường bị chua vì
A. có sự tích tụ nhiều Al2O3.
B. có sự tích tụ nhiều Fe2O3.
C. mưa nhiều rửa trôi các chất badơ dễ tan.
D. quá trình phong hoá diễn ra với cường độ mạnh.
Câu 5: Tác động của sự phân hóa khí hậu đến sản xuất nông nghiệp ở nước ta thể hiện ở việc

A. chuyên canh cây lúa nước.
B. đa dạng hóa sản phẩm cây trồng, vật nuôi.

C. chuyên canh cây công nghiệp.
D. thâm canh, nâng cao năng suất cây trồng.

Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5 , trong số 7 tỉnh biên giới trên đất liền giáp với Trung Quốc không có tỉnh nào sau đây?

A. Lạng Sơn.
B. Hà Giang.
C. Cao Bằng.
D. Sơn La.
Câu 7: Khí hậu miền Bắc nước ta có đặc điểm

A. mùa hạ nóng ít mưa, mùa đông lạnh mưa nhiều.
B. mưa quanh năm.

C. có 2 mùa mưa và khô.
D. mùa đông lạnh ít mưa, mùa hạ nóng mưa nhiều.

Câu 8: Thời kì chuyển tiếp hoạt động giữa gió mùa Đông Bắc và gió mùa Tây Nam là thời kì hoạt động mạnh của

A. gió Mậu dịch.
B. gió địa phương.
C. gió tây ôn đới.
D. gió phơn.

Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7, hãy cho biết hướng Tây Bắc – Đông Nam là hướng của dãy núi nào sau đây?

A. Trường Sơn Nam.
B. Hoàng Liên Sơn.
C. Bạch Mã.
D. Đông Triều.

Câu 10: Khối không khí lạnh di chuyển lệch về phía Đông qua biển vào nước ta gây nên thời tiết lạnh ẩm mưa phùn cho vùng

A. Cả nước.
B. Đông Nam Bộ.

C. Duyên Hải Nam Trung Bộ.
D. Đồng bằng Bắc Bộ.

Câu 11: Gió mùa Đông Bắc di chuyển xuống phía Nam bị chặn lại ở

A. dãy hoành sơn.
B. dãy Bạch Mã.
C. dãy Trường Sơn Nam.
D. dãy Con Voi.
Câu 12: Nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến nên có

A. hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh trong năm.
B. gió mùa Đông Bắc hoạt động ở miền Bắc.
C. tổng lượng mưa lớn, độ ẩm không khí cao.
D. có một mùa mưa và một mùa khô rõ rệt.
Câu 13: Đặc điểm nào sau đây không phù hợp với chế độ nhiệt của nước ta?

A. Trong mùa hè, nhiệt độ nhìn chung đồng đều trên toàn lãnh thổ.

B. Nhiệt độ trung bình năm tăng dần khi đi từ Nam ra Bắc.

C. Xét về biên độ thì nơi nào chịu tác động của gió mùa đông Bắc sẽ có biên độ nhiệt cao

D. Nhiệt độ trung bình năm trên cả nước đều lớn hơn 200C (trừ các khu vực núi cao)

Câu 14: Đặc điểm nào sau đây không thuộc khí hậu phần lãnh thổ phía Nam?

A. Biên độ nhiệt trung bình năm lớn.
B. Nhiệt độ trung bình năm trên 250C.

C. Phân chia thành hai mùa mưa và khô.
D. Biên độ nhiệt trung bình năm nhỏ.

Câu 15: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cao nguyên nào dưới đây không thuộc vùng núi Tây Bắc?

A. Sín Chải.
B. Tà Phình.
C. Mộc Châu.
D. Lâm Viên.
Câu 16: Cho bảng số liệu 

Một số chỉ số về nhiệt độ của Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh(0C)

	Địa điểm
	Nhiệt độ

trung bình năm (0C)
	Biên độ nhiệt độ

trung bình năm (0C)

	Hà Nội 
	23,5
	12,5

	TP. Hồ Chí Minh
	27,5
	3,1


Nhận định nào sau đây là không đúng với bảng số liệu trên?

A. Nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ Hà Nội vào TP.HCM.

B. Biên độ nhiệt trung bình năm giảm dần từ Hà Nội vào TP.HCM.

C. Nhiệt độ trung bình năm Hà Nội thấp hơn TP Hồ Chí Minh.

D. Biên độ nhiệt độ trung bình năm TP. Hồ Chí Minh thấp hơn Hà Nội.

Câu 17: Tính chất của gió mùa Đông Bắc vào nửa đầu mùa đông có đặc điểm là

A. rất lạnh.
B. lạnh, mưa nhiều.
C. lạnh, khô.
D. lạnh, ẩm.
Câu 18: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp Lào?
A. Thanh Hóa.
B. Điện Biên.
C. Nghệ An.
D. Đắk Lắk.
Câu 19: Đai ôn đới gió mùa trên núi chỉ có ở

A. Hoàng Liên Sơn.
B. Pu đen đinh và Pu sam sao
C. Trường Sơn Nam.
D. Hoàng Liên Sơn và Trường Sơn Nam
Câu 20: Cho bảng số liệu: 

LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ CỦA NƯỚC TA NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: nghìn người)
	Năm
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	Nông - lâm - thủy sản
	Công nghiệp - xây dựng
	Dịch vụ

	2000
	37 075
	24 136
	4 857
	8 082

	2013
	52 208
	24 399
	11 086
	16 723


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam. Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội 2015)

Để thể hiện cơ cấu lao động đang làm việc phân theo ngành kinh tế của nước ta năm 2000 và năm 2013, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Biểu đồ đường.
B. Biểu đồ tròn.
C. Biểu đồ miền.
D. Biểu đồ cột.

Câu 21: Ưu thế lớn nhất của vị trí địa lí trong việc giao lưu buôn bán với nước ngoài của nước ta là

A. nằm ở trung tâm Đông Nam Á.
B. nằm ở ngã tư đường hàng hải, hàng không quốc tế.
C. cầu nối giữa châu Á và châu Đại Dương.
D. nằm phía đông của bán đảo Đông Dương.
Câu 22: Cho biểu đồ:
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Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu sản lượng lúa phân theo mùa vụ của nước ta, giai đoạn 2005 - 2016?

A. Lúa đông xuân giảm, lúa mùa giảm.
B. Lúa hè thu và thu đông tăng, lúa đông xuân giảm.

C. Lúa mùa giảm, lúa hè thu và thu đông tăng.
D. Lúa đông xuân tăng, lúa mùa tăng.

Câu 23: Vào đầu mùa hạ, gió mùa Tây Nam gây mưa ở
A. Nam Bộ và Nam Trung Bộ.
B. cả nước.
C. Tây Nguyên và Nam Bộ.
D. Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.
Câu 24: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết vườn quốc gia nào sau đây nằm trên đảo?
A. Cát Tiên.
B. Bến En.
C. Tràm Chim.
D. Bái Tử Long.
Câu 25: Đất feralit ở nước ta có đặc điểm nổi bật là
A. có màu đen, xốp, dễ thoát nước.
B. có màu đỏ vàng, màu mỡ.

C. có màu đỏ vàng, đất chua.
D. có màu nâu, tầng đất dày.

Câu 26: Phát biểu nào sau đây không đúng với dải đồng bằng ven biển miền Trung?

A. Biển đóng vai trò hình thành chủ yếu.
B. Đất thường nghèo, có ít phù sa sông.

C. Ở giữa có nhiều vùng trũng rộng lớn.
D. Hẹp ngang và bị các dãy núi chia cắt.

Câu 27: Cho bảng số liệu:

Sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng của nước ta giai đoạn 2005 – 2014

(Đơn vị: nghìn tấn)

	Năm
	2005
	2010
	2014

	Đánh bắt
	1 988
	2 414
	2 920

	Nuôi trồng
	1 478
	2 728
	3 413


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2014, NXB thống kê, 2015)

Nhận xét nào sau đây không đúng về sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng của nước ta giai đoạn 2005 – 2014 ?
A. Đánh bắt tăng chậm hơn nuôi trồng.
B. Đánh bắt tăng, nuôi trồng giảm.

C. Đánh bắt và nuôi trồng đều tăng.
D. Nuôi trồng tăng nhanh hơn đánh bắt.

Câu 28: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hồ Trị An thuộc lưu vực hệ thống sông

A. Đồng Nai.
B. Thu Bồn.
C. Trà Khúc.
D. Đà Rằng.
Câu 29: Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của thiên nhiên Việt Nam thể hiện trực tiếp và rõ nét nhất qua thành phần tự nhiên nào sau đây?

A. Sinh vật.
B. Khí hậu.
C. Sông ngòi.
D. Địa hình.
Câu 30: Cảnh quan tiêu biểu cho thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta là

A. hệ sinh thái rừng rậm thường xanh quanh năm.

B. hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa phát triển trên đất feralit.

C. hệ sinh thái rừng ngập mặn có năng suất sinh học cao.

D. hệ sinh thái rừng nhiệt đới khô lá rộng, xa van, cây bụi.

Câu 31: Ý nào sau đây không thể hiện đặc điểm địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc của nước ta?
A. Địa hình hẹp ngang.
B. Chủ yếu có các hệ thống sông lớn.
C. Nâng cao ở hai đầu thấp ở giữa.
D. Các núi so le hướng tây bắc đông nam.
Câu 32: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các nhà máy nhiệt điện nào sau đây có công suất trên 1000MW?

A. Phả Lại, Phú Mỹ, Cà Mau.
B. Hòa Bình, Phả Lại, Phú Mỹ.

C. Phả Lại, Phú Mỹ, Trà Nóc.
D. Bà Rịa, Phả Lại, Uông Bí.

Câu 33: Gió phơn Tây Nam chủ yếu hoạt động ở khu vực

A. ven biển trung bộ và phần nam của khu vực Tây Bắc.
B. Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

C. Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.
D. Đồng bằng Nam Bộ và Tây Nguyên.

Câu 34: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết nơi nào sau đây có lượng mưa lớn nhất vào tháng X?

A. Nha Trang.
B. Đà Lạt.
C. Đồng Hới.
D. Lạng Sơn.
	Câu 35: Vùng núi Đông Bắc của nước ta nằm ở

	A. hữu ngạn sông Hồng.
	B.
	giữa sông Hồng và sông Cả.


	C. tả ngạn sông Hồng.
	D.
	phía nam dãy Bạch Mã.


-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

Lưu ý: HS được sử dụng Atlat địa lí Việt Nam do NXB Giáo dục VN phát hành khi làm bài.
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